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BÁO CÁO 
Số liệu quyết toán kinh phí Chương trình MTQG năm 2021  

 

Kính gửi:  Sở Tài chính. 

 

Triển khai Công văn số 411/STC-QLNS ngày 17/02/2022 của Sở Tài chính về 

việc Báo cáo số liệu quyết toán kinh phí Chương trình MTQG năm 2021. 

Căn cứ kết quả thực hiện dự toán chi Chương trình MTQG năm 2021. Ủy 

ban nhân dân huyện Đức Cơ báo cáo số liệu quyết toán kinh phí Chương trình 

MTQG năm 2021, theo Phụ lục số 01/BC; 02/BC; 03/BC và Mẫu biểu 65 kèm 

theo. 

Đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện, VP; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Lưu: VT,VP . 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Ngọc Phận 

 

 



UBND HUYỆN ĐỨC CƠ

1 2 3
4=8+12

+16

5=9+13

+17

6=10+1

4+18
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

TỔNG CỘNG 351 0 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 0 351 0 0 0 0 0 351 0 351 0 0 0 0

A TỔNG VỐN SỰ NGHIỆP 351 0 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 0 351 0 0 0 0 0 351 0 351 0 0 0 0

B TỔNG VỐN ĐẦU TƢ

Chi tiết cụ thể như sau:

I
Tổng kinh phí thực hiện Chƣơng

trình 30a

1

Tổng kinh phí thực hiện Tiểu dự án

1: Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các xã

ĐBKK, xã biên giới, các thôn làng

ĐBKK: Duy tu bảo dƣỡng công

trình cơ sở hạ tầng

2

Tổng kinh phí thực hiện Tiểu dự án

3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng

và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã

biên giới, thôn, bản, làng ĐBKK 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Tổng kinh phí thực hiện Dự án 4:

Truyền thông và giảm nghèo về

thông tin 

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

II
Tổng kinh phí thực hiện Chƣơng

trình 135
351 0 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 0 351 0 0 0 0 0 351 0 351 0 0 0 0

1

Tổng kinh phí thực hiện Tiểu dự án

1: Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các xã

ĐBKK, xã biên giới, các thôn làng

ĐBKK: Duy tu bảo dƣỡng công

trình cơ sở hạ tầng 

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng

NST

W

NS cấp 

tỉnh

NS

TW

NS 

cấp 

tỉnh

NS 

cấp 

tỉnh

Đơn vị tính: triệu đồng

Tổng số quyết toán năm 

2021

NS cấp 

huyện

NS

TW

NS cấp 

tỉnh

Tổng 

cộng

Tên dự án

Tổng nguồn vốn năm 2021
Tổng dự toán kéo dài từ 

năm trƣớc sang 2021

Tổng dự toán năm trƣớc 

chuyển sang 2021

Tổng dự toán giao năm 

2021

Tổng 

cộng
NSTW

NS cấp 

tỉnh

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng

NS

T

W

Phụ lục số 01/BC

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng

NST

W

NS cấp 

tỉnh

Tổng dự toán chuyển sang 

năm 2022

Kinh phí còn lại đề 

nghị nộp trả NSTW, 

NS tỉnh

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng

NS

TW

NS 

cấp 

tỉnh

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHƢƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2021
(Kèm theo văn bản số               /BC-UBND ngày             /02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ)

ST

T

1



NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng

NST

W

NS cấp 

tỉnh

NS

TW

NS 

cấp 

tỉnh

NS 

cấp 

tỉnh

Tổng số quyết toán năm 

2021

NS cấp 

huyện

NS

TW

NS cấp 

tỉnh

Tổng 

cộng

Tên dự án

Tổng nguồn vốn năm 2021
Tổng dự toán kéo dài từ 

năm trƣớc sang 2021

Tổng dự toán năm trƣớc 

chuyển sang 2021

Tổng dự toán giao năm 

2021

Tổng 

cộng
NSTW

NS cấp 

tỉnh

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng

NS

T

W

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng

NST

W

NS cấp 

tỉnh

Tổng dự toán chuyển sang 

năm 2022

Kinh phí còn lại đề 

nghị nộp trả NSTW, 

NS tỉnh

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng

NS

TW

NS 

cấp 

tỉnh

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng

ST

T

2

Tổng kinh phí thực hiện Tiểu dự án

2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa

dạng sinh kế và nhân rộng mô hình

giảm nghèo các xã ĐBK, xã biên

giới, các thôn làng ĐBKK  

3

Tổng kinh phí thực hiện Tiểu dự án

3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng

và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã

biên giới, thôn, bản, làng ĐBKK 

4

Tổng kinh phí thực hiện Dự án 3: Hỗ

trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh

kế và nhân rộng mô hình giảm

nghèo trên các địa bàn các xã ngoài

Chƣơng trình 30a và Chƣơng trình

135 

351 0 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 0 351 0 0 0 0 0 351 0 351 0 0 0

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp 351 351 351 351 351 351

5

Tổng kinh phí thực hiện Dự án 4:

Truyền thông và giảm nghèo về

thông tin 

6

Tổng kinh phí thực hiện Dự án 5:

Nâng cao năng lực và giám sát, đánh

giá thực hiện Chƣơng trình 

Trần Ngọc Phận

PHÓ CHỦ TỊCH

PHÕNG TÀI CHÍNH -KẾ HOẠCH 

Đức Cơ, ngày         tháng   02    năm 2022
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCHKT. TRƢỞNG PHÕNG
PHÓ TRƢỞNG PHÕNG

Nguyễn Văn Minh Tuệ

2



UBND HUYỆN ĐỨC CƠ

1 2 3
4=8+12+1

6

5=9+13

+17

6=10+1

4+18
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

TỔNG CỘNG 4.224,57 4.174,57 50,00 0,00 1.200 1.200 0 0 361,57 361,57 0 0 2.663 2.613 50 0 4.192,891561 4.142,891561 50 0 0 0 0 0 31,68256 31,68256 0

A TỔNG VỐN SỰ NGHIỆP 2.663,00 2.613,00 50,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.663 2.613 50 0 2.631,317440 2.581,317440 50 0 0 0 0 0 31,68256 31,68256 0

B TỔNG VỐN ĐẦU TƢ 1.561,57 1.561,57 0,00 0,00 1.200 1.200 0,0 0,0 361,57 361,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.561,574121 1.561,574121 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Chi tiết cụ thể như sau:

1
Đầu tƣ phát triển cơ sở hạ 

tầng
1.561,57 1.561,57 0,00 0,00 1.200 1.200 0 0 361,57 361,57 0 0 0 0 0 0 1.561,574121 1.561,574121 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vốn đầu tư 1.561,57 1.561,57 0,00 0,00 1.200 1.200 0 0 361,57 361,57 0 0 0 0 0 0 1.561,574121 1.561,574121 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vốn sự nghiệp

2

Hoàn thiện hệ thống

Trung tâm văn hóa - thể

thao xã, Nhà văn hóa -

Khu thể thao thôn, làng

200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp 200 200 0 0 200 200 200 200 0 0 0

3
Vệ sinh môi trƣờng nông 

thôn 
200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp 200 200 0 0 200 200 200 200 0 0 0

4 Chƣơng trình OCOP 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp 10 10 0 0 10 10 10 10 0 0 0

5 Duy tu, bảo dƣỡng 1788 1788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1788 1788 0 0 1771,513 1771,513 0 0 0 0 0 0 16,487 16,487 0

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp 1788 1788 0 0 1.788 1.788 1771,513 1.771,513 16,487 16,487 0

6
Hỗ trợ hoạt động cơ quan

chỉ đạo các cấp 
20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng số quyết toán năm 2021
Tổng dự toán chuyển 

sang năm 2022

Kinh phí còn lại đề nghị 

nộp trả NSTW và NS tỉnh

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng

NS

TW

NS 

cấp 

tỉnh

NS 

cấp 

huyện

Tổng cộngTổng cộng NSTW

NS 

cấp 

tỉnh

NS cấp 

huyện
NSTW

NS 

cấp 

tỉnh

Tổng nguồn vốn năm 2021
Tổng dự toán kéo dài từ năm 

trƣớc sang 2021

Tổng dự toán năm trƣớc 

chuyển sang 2021

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng
NSTW

NS cấp 

tỉnh

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng

Phụ lục số 02/BC

Đơn vị tính: triệu đồng

NSTW

NS 

cấp 

tỉnh

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHƢƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021

(Kèm theo văn bản số               /BC-UBND ngày             /02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ)

STT Tên dự án

Tổng dự toán giao năm 2021

Tổng 

cộng
NSTW

NS 

cấp 

tỉnh

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng

NST

W

NS 

cấp 

tỉnh

3



Tổng số quyết toán năm 2021
Tổng dự toán chuyển 

sang năm 2022

Kinh phí còn lại đề nghị 

nộp trả NSTW và NS tỉnh

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng

NS

TW

NS 

cấp 

tỉnh

NS 

cấp 

huyện

Tổng cộngTổng cộng NSTW

NS 

cấp 

tỉnh

NS cấp 

huyện
NSTW

NS 

cấp 

tỉnh

Tổng nguồn vốn năm 2021
Tổng dự toán kéo dài từ năm 

trƣớc sang 2021

Tổng dự toán năm trƣớc 

chuyển sang 2021

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng
NSTW

NS cấp 

tỉnh

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng
NSTW

NS 

cấp 

tỉnh

STT Tên dự án

Tổng dự toán giao năm 2021

Tổng 

cộng
NSTW

NS 

cấp 

tỉnh

NS cấp 

huyện

Tổng 

cộng

NST

W

NS 

cấp 

tỉnh

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp 20 20 0 0 20 20 20 20 0 0 0

7
Hỗ trợ công tác truyền

thông về XD NTM 
50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vốn đầu tư 0 0

Vốn sự nghiệp 50 50 0 0 50 50 50 50 0 0 0

8
Đào tạo nghề lao động 

nông thôn 
345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 345 0 0 329,80444 329,80444 0 0 0 0 0 0 15,19556 15,19556 0

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp 345 345 0 0 345 345 329,80444 329,80444 15,19556 15,19556 0

9

Xây dựng Đề án thực hiện

Chƣơng trình giai đoạn

2021-2025 

50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp 50 0 50 0 50 50 50 50 0 0 0

10
Thƣởng công trình phúc

lợi xã giai đoạn 2016-2020 

KT. TRƢỞNG PHÕNG

PHÓ TRƢỞNG PHÕNG

Nguyễn Văn Minh Tuệ

Đức Cơ, ngày         tháng   02    năm 2022

PHÕNG TÀI CHÍNH -KẾ HOẠCH TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Phận

4



Đơn vị tính: Triệu đồng

NSTW NS Tỉnh NS huyện

I Quyết định giao vốn của UBND tỉnh 3.813,00 401,00

1 Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 1.200,00
Dự án hỗ trợ phát triển

hợp tác xã

2 Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 2.613,00 50,00

3 Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 351,00

II Quyết định giao vốn của UBND huyện 3.813,00 401,00

1 Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 1.200,00

2 Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 2.613,00 50,00

3 Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 351,00

…

Phụ lục số 03/BC

Số tiền

THỐNG KÊ QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ KINH PHÍ CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 

VÀ CTMTQG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021

Ghi chúSố Quyết định giao vốn STT

(Kèm theo văn bản số               /BC-UBND ngày             /02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ)
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